	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /TTr-BLĐTBXH

(Dự thảo)
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định quản lý lao động, tiền lương, 
thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31 ngày tháng 01 năm 2024 và Quyết định số 918/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 83-KL/TW ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số ……/BCTĐ-BTP ngày … tháng ... năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ như sau:  
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 (doanh nghiệp nhà nước chỉ bao gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
, Chính phủ đã ban hành các Nghị định
 số 51/2016/NĐ-CP, số 52/2016/NĐ-CP, số 21/2024/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. 
Qua tổng kết, đánh giá của các Bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp cho thấy, nội dung
 quản lý lao động, tiền lương theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ nêu trên được từng bước đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong việc quyết định thang, bảng lương, quỹ tiền lương theo nguyên tắc năng suất lao động, lợi nhuận tăng thì tiền lương tăng và ngược lại; thực hiện trả lương cho người lao động theo kết quả, hiệu quả công việc (không hạn chế mức tối đa đối với lao động giỏi, trình độ cao), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thiết lập thang giá trị lao động, tiền lương ổn định, cải thiện 8 - 10%/năm. 
Tuy nhiên, cơ chế tiền lương, tiền thưởng hiện hành đang bộc lộ những hạn chế, bất cập: (i) có sự phân biệt giữa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước; (ii) chính sách tiền lương quy định nguyên tắc chung gắn tiền lương với năng suất lao động và hiệu quả nhưng chưa có sự phân biệt rõ theo quy mô năng suất và hiệu quả, giữa doanh nghiệp dẫn đến có chênh lệch khá lớn tiền lương, nhất là tiền lương của người quản lý giữa các doanh nghiệp ở ngành nghề, lĩnh vực khác nhau
; (iii) tiền lương của người quản lý mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với các chức danh quản lý tương đương trên thị trường
 nên chưa tạo được động lực cho những người quản lý giỏi; (iv) thẩm quyền đánh giá, quyết định mức lương của người quản lý chưa phù hợp, trong đó đại diện chủ sở hữu (Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên) vẫn hưởng lương chung với Ban giám đốc, do doanh nghiệp chi trả, làm giảm tính khách quan, độc lập và hiệu quả trong giám sát, chỉ đạo doanh nghiệp.
2. Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã xác định nhiều nội dung cải cách tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 05 nội dung (dự kiến thực hiện ngay từ năm 2021 nhưng do tác động bởi đại dịch Covid-19 phải lùi sang thực hiện từ ngày 01/01/2025
): (i) Nhà nước quy định nguyên tắc chung để xác định tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hướng đến bảo đảm mặt bằng thị trường; các doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động); (ii) Thực hiện giao khoán chi phí tiền lương, bao gồm cả tiền thưởng trong quỹ lương gắn với nhiệm vụ, điều kiện sản xuất kinh doanh, ngành nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp; (iii) Phân định rõ tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với Ban điều hành, trong đó Ban điều hành hưởng chung quỹ tiền lương với người lao động và có khống chế mức hưởng tối đa của Tổng giám đốc so với mức lương bình quân của người lao động; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương; (iv) Nhà nước quy định mức lương cơ bản, tiền lương tăng thêm và tiền thưởng gắn với quy mô, mức độ phức tạp của quản lý và hiệu quả kinh doanh, sử dụng vốn nhà nước đối với người đại diện vốn nhà nước và hướng đến bảo đảm mặt bằng tiền lương trên thị trường; (v) Loại trừ chi phí ảnh hưởng khi tính lương đối với doanh nghiệp làm nhiệm vụ bình ổn thị trường; tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương phù hợp với mặt bằng thị trường vào chi phí, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích. 
Đồng thời, tại Nghị quyết số 27-NQ/TW Trung ương cũng giao Chính phủ thực hiện thí điểm nội dung cải cách tiền lương đối với một số doanh nghiệp trong năm 2020. Theo đó, ngày 17 tháng 02 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với 03 tập đoàn, tổng công ty (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam) trong thời gian từ năm 2020 - 2024
. Kết quả tổng kết thí điếm cho thấy, các nội dụng cơ chế tiền lương thí điểm theo Nghị quyết số 27-NQ/TW cơ bản phù hợp, làm cơ sở thực tiễn để thể chế thành quy định chính thức áp dụng chung cho các doanh nghiệp nhà nước từ năm 2025.
3. Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) đã quy định doanh nghiệp nhà nước không chỉ có doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mà bao gồm cả doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cho nên trong cơ chế tiền lương cần có điều chỉnh nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa hai loại hình doanh nghiệp này. 

Từ thực tế trên, để giải quyết những bất cập, hạn chế trong cơ chế tiền lương hiện hành, đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ nội dung cải cách tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương và Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị thì việc xây dựng Nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước là rất cần thiết. Việc ban hành Nghị định này thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Điều 40 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích 

Thể chế hóa đầy đủ nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để hình thành chính sách tiền lương áp dụng chung đối với doanh nghiệp nhà nước.

2. Quan điểm

 - Bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đúng định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Khắc phục được những tồn tại, hạn chế, đồng thời kế thừa những kết quả, ưu điểm của cơ chế tiền lương hiện hành về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, Ban điều hành, Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

- Bảo đảm đồng bộ và bao trùm chính sách tiền lương theo nguyên tắc doanh nghiệp có năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh không giảm thì không giảm và có cải thiện tiền lương, tiền thưởng so với trước khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo tình hình lao động, tiền lương, đánh giá cơ chế tiền lương hiện hành; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định; xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định, gửi văn bản lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định và các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tại các văn bản số:   …/BLĐTBXH-CQHLĐTL ngày   tháng   năm 2024; đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (http://www.molisa.gov.vn) trong thời gian 60 ngày để lấy ý kiến toàn dân về các nội dung dự thảo Nghị định.
2. Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số   /BCTĐ-BTP ngày   tháng    năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo trình Chính phủ.
IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  
Dự thảo Nghị định gồm 30 Điều, được chia thành 6 Chương kèm theo 01 Phụ lục, bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Chương I: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý chung, trong đó:

- Phạm vi được áp dụng chung đối với doanh nghiệp nhà nước, gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020), cho đối tượng cụ thể là người lao động, người đại diện vốn và cơ quan đại diện chủ sở hữu.
- Nguyên tắc chung trong quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong xác định, quyết định tiền lương theo tinh thần quản lý nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó thực hiện thống nhất quy định về lao động, xác định tiền lương, trả lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thông qua phương thức quản lý phù hợp giữa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp
.

- Quy định việc loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định tiền lương nhằm bảo đảm tiền lương gắn với năng suất lao động, hiệu quả thực sự của doanh nghiệp… Các yếu tố khách quan này được kế thừa các yếu tố đã được Chính phủ quy định tại các Nghị định tiền lương hiện hành.
2. Chương II: Quy định về quản lý lao động, xây dựng thang, bảng lương theo hướng giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp quyết định kế hoạch lao động, tuyển dụng, sử dụng lao động; xây dựng và ban hành thang, bảng lương đối với người lao động, bảng lương đối với Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên, tạo sự đồng bộ trong hệ thống thang, bảng lương của doanh nghiệp theo định hướng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW
. Nội dung này tiếp tục kế thừa quy định hiện hành tại Nghị định số 21/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Chương III: Về tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành, quy định việc xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng mang tính nguyên tắc và giao cho doanh nghiệp xác định, chi trả theo quy chế của doanh nghiệp:   

- Doanh nghiệp được lựa chọn xác định quỹ lương thông qua mức tiền lương bình quân (như quy định hiện hành) hoặc đơn giá tiền lương ổn định
 trong 2 hoặc 3 năm phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện sản xuất, kinh doanh, ngành nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo sự linh hoạt, ổn định cho doanh nghiệp. Tiền lương được quy định gắn với năng suất lao động và lợi nhuận, nếu doanh nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch thì được bổ sung tối đa 02 tháng tiền lương vào quỹ tiền lương (tiền thưởng trong quỹ tiền lương) nhằm khuyến khích doanh nghiệp nâng cao hiệu quả theo định hướng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW
.

- Bên cạnh đó, cho phép tính thêm tiền lương đối với lao động đặc thù, lao động chuyên môn kỹ thuật cao trong các lĩnh vực mũi nhọn thuộc Danh mục công nghệ cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, cần được khuyến khích, thu hút, sử dụng để hướng đến đảm bảo mặt bằng tiền lương trên thị trường theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (hiện nay Chính phủ đã cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam tính lương cho người lái máy bay theo mặt bằng tiền lương trên thị trường tại Nghị định thí điểm). Nội dung này là sự cụ thể hóa yêu cầu bảo đảm tiền lương theo thị trường của Nghị quyết số 27-NQ/TW và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4606/VPCP-KTTH ngày 02/7/2024 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước để thu hút chuyên gia, nhân tài trong các lĩnh vực mũi nhọn cạnh tranh hiện nay.

- Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận sau thuế, tối đa 3 tháng tiền lương cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (như quy định hiện hành) gắn với tiêu chí xếp loại doanh nghiệp A, B, C.

- Về xác định tiền lương, tiền thưởng đối với trường hợp đặc thù, quy định việc loại trừ các yếu tố làm giảm năng suất, lợi nhuận khi xác định tiền lương, do doanh nghiệp làm nhiệm vụ bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Nhà nước hoặc kinh doanh những mặt hàng thuộc danh mục bình ổn thị trường, Nhà nước quản lý giá; đồng thời quy định các chỉ tiêu phù hợp đối với doanh nghiệp thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận khi xác định tiền lương (thay cho chỉ tiêu lợi nhuận như các doanh nghiệp thông thường) theo tinh thần nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Về tiền lương, tiền thưởng đối với Ban điều hành, quy định Ban điều hành hưởng tiền lương, tiền thưởng tính chung trong quỹ tiền lương, tiền thưởng với người lao động và giao cho Hội đồng thành viên đánh giá, quyết định mức lương cụ thể theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, có khống chế mức hưởng tối đa của Tổng giám đốc không vượt quá 10 lần so với mức lương bình quân chung của người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW
. Với dự kiến quy định này thì mức tiền lương bình quân của Tổng giám đốc do doanh nghiệp phân phối theo quy chế trả lương tối đa có thể đạt khoảng 100 - 120 triệu đồng/tháng, riêng ở Tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn tối đa có thể đạt khoảng 170 - 180 triệu đồng
. Mức tiền lương tối đa này bảo đảm bao trùm mức lương hiện đang trả thực tế, tương quan với mức lương tối đa của Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng doanh nghiệp theo dự thảo Nghị định này (khoảng 160 triệu đồng) và cũng bước đầu tiệm cận gần hơn với mặt bằng tiền lương trên thị trường.
4. Chương IV: Về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, quy định Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên được hưởng mức lương cơ bản và lương tăng thêm theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, tách riêng với tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành và giao cho chủ sở hữu đánh giá, quyết định mức lương, thưởng cụ thể đối với từng người theo đúng phân cấp quản lý “ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương” nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW
:
- Mức lương cơ bản gồm 8 mức, chia theo 02 nhóm doanh nghiệp (nhóm I: áp dụng đối với tổng công ty, tập đoàn kinh tế; nhóm II: áp dụng đối với doanh nghiệp độc lập). Mức lương cơ bản cao nhất của Chủ tịch (mức 1) là 80 triệu đồng (mức lương này trong Đề án khi báo cáo Trung ương dự kiến thực hiện từ năm 2021 là 70 triệu đồng/tháng, đến nay tính theo mức tăng chỉ số giá tiêu dùng dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2025 khoảng 80 triệu đồng) và thấp nhất của Kế toán trưởng (mức 8) là 25 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ bản được quy định gắn với 03 chỉ tiêu vốn, doanh thu, lợi nhuận
 chia theo ngành, lĩnh vực (không dựa vào xếp hạng như hiện hành) theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Hằng năm, doanh nghiệp căn cứ vào chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch để xác định mức lương cơ bản được hưởng theo nguyên tắc phải bảo đảm đủ 03 chỉ tiêu tương ứng với mức lương nào thì được áp dụng mức lương cơ bản đó.
- Hệ số tăng thêm tối đa không quá 01 lần
 để tính mức tiền lương được hưởng gắn với lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Theo đó, doanh nghiệp có lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao hơn thực hiện của năm trước thì tiền lương kế hoạch tối đa bằng 02 lần mức lương cơ bản (mức lương của Chủ tịch cao nhất tối đa có thể đạt được 160 triệu đồng/tháng) và giao cho chủ sở hữu đánh giá, quyết định mức lương cụ thể của từng người. Mức lương tối đa này (Chủ tịch Hội đồng 160 triệu đồng) cao hơn khoảng 18% so với mức lương tối đa (Chủ tịch Hội đồng 135 triệu đồng) theo quy định từ năm 2016 đến nay tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Nghị định số 21/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
- Quy định trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên theo phân loại doanh nghiệp A, B, C tối đa 02 tháng (cho tương ứng với trích thưởng của người lao động tối đa 03 tháng cho hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi), cao hơn so với quy định hiện hành (1,5 tháng lương).
5. Chương V: Về trách nhiệm thực hiện, quy định cụ thể trách nhiệm của Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, người đại diện vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc hướng dẫn, triển khai các nội dung cụ thể của Nghị định.
6. Chương VI: Về điều khoản thi hành, quy định hiệu lực áp dụng, việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành có liên quan và tổ chức thực hiện Nghị định này, cụ thể:
- Hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động và phù hợp với năm tài chính của các doanh nghiệp theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị.

- Bãi bỏ 11 Nghị định hiện hành quy định về cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước
; bãi bỏ một phần quy định có nội dung liên quan đến tiền lương tại 02 Nghị định
 do không còn phù hợp với quy định tại Nghị định này; sửa đổi một phần quy định có nội dung liên quan đến tiền thưởng của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại 02 Nghị định
 do Nghị định này quy định trích thưởng áp dụng chung cho doanh nghiệp nhà nước (gồm cả doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ); và sửa đổi quy định về tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định các đơn vị sự nghiệp tự chủ loại I và loại II áp dụng cơ chế tiền lương như doanh nghiệp nhà nước hạng I hoặc hạng II (dự thảo Nghị định này không còn quy định xếp hạng đối với doanh nghiệp nhà nước).
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tổ chức thực hiện Nghị định này, trong đó:
+ Quy định việc về xác định tiền lương, trả lương đối với các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và một số đơn vị, tổ chức đặc thù không phải là doanh nghiệp nhà nước (như Đài Truyền hình Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức chứng khoán, các quỹ tài chính ngoài ngân sách) nhưng đang được Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế tiền lương của doanh nghiệp nhà nước gắn với đặc thù hoạt động của đơn vị, tổ chức (nội dung này kế thừa quy định tại khoản 6 Điều 10 của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, số 52/2016/NĐ-CP, số 21/2024/NĐ-CP).

+ Giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng quy chế quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng cụ thể để quản lý, áp dụng chung đối với công ty con như quy định hiện hành, theo đó đối với công ty con mà công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì căn cứ quy định của Nghị định này để quản lý; công ty con mà công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì do công ty mẹ quyết định việc vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế công ty con.

- Bên cạnh nội dung về tiền lương, Nghị định quy định chế độ ăn giữa ca hoặc ăn định lượng đối với người lao động
 được thực hiện theo thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Quy định này nhằm bảo đảm quyền tự chủ, sự đồng bộ trong cơ chế, chính sách phúc lợi đối với người lao động theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động.

V. VỀ LỒNG GHÉP GIỚI, TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC THI HÀNH 

1. Về lồng ghép giới

Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. Việc Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước cũng không tạo ra sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ do đối tượng được áp dụng đồng nhất, không phân biệt giới tính.

2. Về tính tương thích với các điều ước quốc tế 

Chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước là chính sách đặc thù của nước ta, do đó, dự thảo Nghị định không có nội dung mâu thuẫn với các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

3. Về nguồn lực thi hành 

Nghị định không làm phát sinh thêm bộ máy, nhân lực để thi hành Nghị định. Nghị định chỉ quy định cơ chế xác định quỹ lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là Tờ trình về Nghị định của Chính phủ quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, Cục QHLĐTL.      
	BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung


� Luật số 69/2014/QH13), ngày 13 tháng 6 năm 2016


� Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.


� Nhà nước quy định nguyên tắc chung quản lý lao động, tiền lương, trong đó doanh nghiệp được quyền chủ động tuyển dụng, sử dụng lao động, sắp xếp lao động, xác định, quyết định quỹ tiền lương, trả lương cho người lao động gắn với năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh (không hạn chế mức lương tối đa) thông qua giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thông qua người đại diện vốn của nhà nước tham gia, biểu quyết trong Hội đồng quản trị về tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối. Tiền lương của người quản lý được xác định dựa trên: (i) mức lương cơ bản, đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức lương cơ bản theo 6 hạng doanh nghiệp (cao nhất là Chủ tịch Tập đoàn kinh tế 36 triệu đồng/tháng; thấp nhất là Kế toán trưởng công ty hạng III là 16 triệu đồng/tháng); đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối, mức lương cơ bản của người quản lý là người đại diện vốn nhà nước là 36 triệu đồng/tháng; (ii) gắn với quy mô lợi nhuận và được điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 3,5 lần mức lương cơ bản; ngoài ra, nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch còn được tính thêm tối đa không quá 20% mức tiền lương kế hoạch. 


� Ngành sản xuất, công nghiệp, tiền lương bình quân của người quản lý khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng, trong khi ở các ngành viễn thông khoảng 60 - 90 triệu đồng/tháng, ngành ngân hàng tài chính khoảng 100- 120 triệu đồng/tháng, có doanh nghiệp hiệu quả cao lên đến 200 triệu đồng/tháng.


� Một số doanh nghiệp trả lương cho người quản lý 130 - 150 triệu đồng/tháng; ngân hàng thương mại trả 150 - 200 triệu đồng/tháng, có trường hợp trả 250 - 300 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn được hưởng tiền thưởng theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh bằng 30 - 50% tiền lương.


� Theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị


� Do chưa thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2021 theo dự kiến nên ngày 29 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP nêu trên; ngày 23 tháng 8 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước


� Nhà nước quản lý đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thông qua cơ quan đại diện chủ sở hữu giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết, quyết định tại cuộc họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông


� Nghị quyết số 27-NQ/TW ghi: “Doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động)”


� Theo chỉ tiêu tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ hoặc tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương hoặc lợi nhuận hoặc chỉ tiêu khác do doanh nghiệp chọn.


� Nghị quyết số 27-NQ/TW ghi: “Thực hiện giao khoán chi phí tiền lương, bao gồm cả tiền thưởng trong quỹ lương gắn với nhiệm vụ, điều kiện sản xuất kinh doanh, ngành nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp”


� Nghị quyết số 27-NQ/TW ghi: “Ban điều hành hưởng chung quỹ tiền lương với người lao động và có khống chế mức hưởng tối đa của Tổng giám đốc so với mức lương bình quân của người lao động”


� Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện chủ sở hữu thì năm 2022, tiền lương bình quân của người lao động ở doanh nghiệp nhà nước khoảng 10-12 triệu đồng/tháng, ở Tập đoàn, tổng công ty khoảng 17-18 triệu đồng/tháng


� Nghị quyết số 27-NQ/TW ghi: “Nhà nước quy định mức lương cơ bản, tiền lương tăng thêm gắn với quy mô, mức độ phức tạp của quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn nhà nước đối với người đại diện vốn nhà nước”


� Trong đó chỉ tiêu vốn cao nhất (tương ứng lương cơ bản mức 1) là 10.000 tỷ trở lên được lấy theo tiêu chí vốn quy mô tập đoàn kinh tế tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được dựa trên số liệu tổng hợp, thống kê của các Bộ, ngành địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021- 2023


� Hệ số tăng thêm này (01 lần) đã được xác định trong Đề án trình Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII


�(1) Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016; (2) Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016; (3) Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016; (4) Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024; (5) Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 (6) Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2021; (7) Nghị định số 64/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023; (8) Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016; (9) Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020; (10) Nghị định số 82/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2021; (11) Nghị định số 79/2024/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.


� Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.


� Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ


� Hiện nay các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước thực hiện chế độ ăn giữa ca do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận theo quy định của Bộ luật Lao động. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữa 100% vốn điều lệ thì thực hiện chi tiền ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH với mức tối đa không quá 730.000 đồng/người/tháng.
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